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Bài 17: oi, ôi, ơi 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p +c 
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

ac 

ăc 

âc 

ec 

oc 

ôc 

uc 

ưc 

+ch +nh +ng   
ach 

êch 

ich 

 

 

 

 

 

anh 

ênh 

inh 

ang 

ăng 

âng 

eng 

ong 

ông 

ung 

ưng 
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Đánh Vần 
(Giúp các em tập đánh vần những từ sau đây.) 

 

oi 
oi coi moi ngoi nhoi toi thoi 

ói bói cói đói gói ngói nhói 

òi còi chòi đòi giòi lòi ngòi 

ỏi gỏi giỏi hỏi mỏi sỏi tỏi 

õi cõi dõi lõi ngõi sõi  

ọi chọi gọi lọi mọi trọi  
 

ôi 
ôi bôi côi đôi hôi khôi môi 

ối bối cối chối đối gối tối 

ồi bồi chồi đồi hồi mồi ngồi 

ổi bổi chổi đổi nổi sổi thổi 

ỗi cỗi dỗi đỗi lỗi mỗi rỗi 

ội bội cội dội đội gội hội 
 

ơi 
ơi bơi chơi dơi khơi nơi phơi 

ới bới chới mới nới phới tới 

ời dời đời hời lời ngời thời 

ởi bởi cởi gởi hởi khởi sởi 

ỡi cỡi hỡi     

ợi đợi gợi hợi lợi ngợi sợi 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

 
 

  

  

 
 

 
 

  

con dơi 

bơi lội 

đôi môi 

cái chổi 

cái còi 

con voi 



 

 

244 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-17 phần Phu ̣Luc̣ của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

oi     ôi     ơi 

  

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 
 

 



 

 

Tiếng Nước Tôi 245                                                                                       

 

Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Voi. 

Voi ở sở thú. 

Đi coi voi ở sở thú. 

Chị Mai dẫn Tí đi coi voi ở sở thú. 
 

Còi. 

Thầy Quân thổi còi. 

Thầy Quân thổi còi xếp hàng. 

Thầy Quân thổi còi cho các em học sinh xếp 

hàng. 
 

Chổi. 

Lấy chổi quét nhà. 

Con lấy chổi quét nhà giùm mẹ. 

Mẹ bảo Mai:  “Con lấy chổi quét nhà giùm 

mẹ.” 
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Đôi môi. 

Đôi môi thật đẹp. 

Bé Hoa có đôi môi thật đẹp. 
 

Tập bơi. 

Tới hồ để tập bơi. 

Khôi tới hồ để tập bơi. 

Mỗi ngày Khôi tới hồ để tập bơi. 
 

Con dơi. 

Con dơi bay ra khỏi hang. 

Con dơi bay ra khỏi hang để tìm mồi. 

Đêm đêm con dơi bay ra khỏi hang để tìm mồi. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Đi Mua Sắm 

  

Vân rất thích đến các cửa tiệm.  

Cô bé thích mua sắm. 

 

Vân theo mẹ đến tiệm sách.  

Cô bé mua một quyển sách. 

 

  

 

Vân theo bố đến tiệm tạp hóa.  

Cô bé mua một ít thức ăn. 

 

Vân theo ông đến tiệm đồ chơi.  

Cô bé mua một con gấu bông. 
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Vân theo mẹ đến tiệm quần áo.  

Cô bé mua một cái áo khoác. 

 

Vân theo bà đến tiệm giày.  Cô 

bé mua một đôi giày mới. 

  

 

Vân đến tiệm bán thú nuôi.  Cô 

bé tìm một con thú nuôi. 

 

 

 

Vân thích nhất đến tiệm bán 

thú nuôi.  Cô bé mua cho mình 

một chú chó con thật dễ 

thương. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Vân đi theo mẹ mua những gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
 

2. Vân đi theo ai để mua giày? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. Vân đã mua gì cho chính em? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-17 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Vân rât thich đên cac cưa tiêm. 

 

Vân theo me đên tiêm sach.  Cô 

be mua môt quyên sach. 

 

Vân theo bô đên tiêm tap hoa.  

Cô be mua môt it thưc ăn. 

 

Vân theo ông đên tiêm đô chơi.  

Cô be mua môt con gâu bông. 

 

Vân theo ba đên tiêm giay.  Cô 

be mua môt đôi giay mơi. 

 

Vân đên tiêm ban thu nuôi.  Cô 

be tim môt con thu nuôi. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-17 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Để Làm Gì? 
 

 
 

 
 

Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

Để làm gì? Để luộc trừng.  
 Mẹ nấu nước để luộc trừng.  

  
  
  
  

Mẹ nấu nước. 

Chú Tư 

Bố 

Tèo 

Em 

để 

quậy bột 

đi làm 

bắt giun 

dành dụm tiền 

làm bánh quy. 

lấy tiền nuôi gia đình. 

đi câu cá. 

giúp người nghèo. 
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Để làm gì? Để biếu bà.  
  

  
  
  
 để biếu bà. 

 

 

 

Để làm gì? Để hỏi thăm sừc khỏe.  
   

  
  
  
  
  

 

 

Để làm gì? Để coi đá banh.  
  

  
  
  
  

 

 

Bác Huy mở ti-vi. 

Em viết thư cho 

ông. 

Mẹ mua chùm nho. 
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Để làm gì?   
  

  
  
  
  
  

 

 

Để làm gì?   
  

  
  
  
  

 

 

 

Để làm gì?   
  

  
  
  
  
  

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 

 

Ông nội đến văn 

phòng bác sĩ. 

Bà ngoại đeo 

kiếng. 
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